
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Thúy Lai, Xã Phú Kim, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/07/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THỂ THAO PHÚ KIM

0107916691

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311(Chính)

2. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 9312

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng bể bơi ngoài trời;

4390

4. Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: Xử lý nước thải từ bể bơi;

3700

5. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Các hoạt động vui chơi và giải trí khác (trừ các công viên vui 
chơi và công viên theo chủ đề);
- Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê 
các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù che 
.v.v..;
- Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du 
thuyền;
- Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các 
phương tiện giải trí;
- Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất 
giải trí tự nhiên;

9329

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THỂ THAO 
PHÚ KIM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHU KIM SPORT AND TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHU KIM SPORT AND TRADING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Bán buôn thủy sản;
- Bán buôn rau, quả;
- Bán buôn cà phê;
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
- Kinh doanh thực phẩm chức năng; 

4632

7. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

8. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

9. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất;

4669

11. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản;

6810

12. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định;
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt;
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô;

4932

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô;

4933

14. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

16. Bán buôn tổng hợp 4690

17. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

18. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế kiến trúc công trình;
- Thiết kế nội - ngoại thất công trình, thiết kế cảnh quan;
- Thiết kế kết cấu công trình;

7110

19. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
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20. Hoạt động thể thao khác
Chi tiết: Hoạt động liên quan đến đến thúc đẩy các sự kiện thể 
thao;

9319

21. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;

4649

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;

4773

23. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh;

4759

24. Xây dựng nhà các loại 4100

25. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

26. Chăn nuôi lợn 0145

27. Chăn nuôi gia cầm 0146

28. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

29. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

30. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

31. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

32. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

33. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

34. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

35. Sản xuất giống thuỷ sản 0323

36. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

37. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết: Vệ sinh bể bơi hoặc bảo dưỡng;

8129

38. Bán buôn đồ uống 4633
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39. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết: 
- Dạy các môn thể thao 
- Dạy thể dục;
- Dạy cưỡi ngựa;
- Dạy bơi;
- Dạy võ thuật;
- Dạy yoga.

8551

40. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

41. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Kinh doanh xoa bóp

9610

42. In ấn 1811

43. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

44. Quảng cáo 7310

45. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
Chi tiết: 
- Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hoá;
- Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô 
hoặc gara ôtô, bãi để xe đạp, xe máy;

5221

46. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

47. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

48. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

49. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

50. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới;

4610

51. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

52. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

53. Trồng cây ăn quả 0121

54. Trồng cây lâu năm khác 0129

55. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

56. Chăn nuôi trâu, bò 0141

57. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

58. Chăn nuôi dê, cừu 0144

59. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

60. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

61. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080
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20.000.000.000 VNĐ

62. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

63. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

64. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

65. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học;

8560

66. Dịch vụ liên quan đến in 1812

67. Đại lý du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế;

7911

68. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

69. Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ 9633

70. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 011414980

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thúy Lai, Xã Phú Kim, Huyện Thạch Thất, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Thúy Lai, Xã Phú Kim, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

CẤN VĂN THẬN Nam
01/01/1950 Kinh Việt Nam

12/05/2012 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011414980
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thúy Lai, Xã Phú Kim, Huyện Thạch Thất, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Thúy Lai, Xã Phú Kim, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   CẤN VĂN THẬN Nam

01/01/1950 Kinh Việt Nam

12/05/2012 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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